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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thực hiện trong 4 tuần từ ngày 15/12/2025 đến ngày 09/01/2026

I. Mục tiêu


1. Lĩnh vực phát triển thể chất: 
MT2. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh -chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
MT4. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng

MT7. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. 

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức:


MT19. Trẻ thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi.
MT25. Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước (to/nhỏ), hình (tròn,vuông), số lượng (một-nhiều) theo yêu cầu

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:


MT30. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
MT33. Biết lắng nghe khi người lớn đọc sách.
MT34. Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép


4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, thẩm mĩ,kĩ năng xã hội:


MT40. Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc / gần gũi tại nơi trẻ sinh sống: Bắt

chước tiếng kêu, gọi

MT41. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.

MT46. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).

II. Yêu cầu, chuẩn bị


1. Yêu cầu


- Trẻ có một số nền nếp, thói quen  tốt trong sinh hoạt:  Biết chào hỏi, vâng dạ; biết xúc cơm bằng thìa ăn gọn gàng, chơi xong cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt. 

- Thực hiện các bài tập phát triển chung: Hít thở, tay, chân, lưng/bụng, bật. 

- Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động trong ngày. 

- Trẻ nhớ tên vận động “Bò trườn qua vật cản”. Trẻ biết bò bằng bàn tay và đầu gối, bò phối hợp tay nọ chân kia để qua vật cản
- Trẻ biết một số thao tác rửa tay, lau mặt.
- Trẻ biết đi vào các ô (KT 20-25cm), trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
- Trẻ biết và phòng tránh 1 số vật dụng, nơi nguy hiểm
- Trẻ biết gọi tên,  nhận biết, phân biệt một số đặc điểm nổi bật của một số loài chim: Con gà trống, con vịt, con chó, mèo (đầu, mình, chân, đuôi, tiếng kêu…) và ích lợi của các con vật đó.

- Trẻ biết được tên, đặc điểm nổi bật, nơi sống của một số loài thú: Con voi, con khỉ, con hổ…

- Trẻ biết được tên, đặc điểm nổi bật, ích lợi một số loài cá: Tôm, cua, cá, ốc...môi trường sống và ích lợi của chúng.

- Trẻ nhận biết được số lượng 1- nhiều, màu xanh- màu đỏ, vàng thông qua các hoạt động trong ngày.

- Trẻ biết được tên câu chuyện “Chú vịt xám”, “ Chuyện về đôi bạn chó và mèo”các nhân vật trong câu chuyện. Biết được một số hành động của nhân vật trong truyện.

- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, biết đọc thơ cùng cô bài thơ “Chú gà con”, bài đồng dao “Con voi”

- Trẻ biết tên bài hát, hiểu nội dung bài hát “Con gà trống”, biết vận động cùng cô. Biết lắng nghe cô hát bài “Rửa mặt như mèo”, hứng thú tham gia trò chơi “ ai đoán đúng” cùng cô.
- Trẻ biết bóp đất, xoay tròn để tạo thành con giun theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết cách phết hồ và dán tai thỏ theo yêu cầu của cô.
- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ. Trẻ thích chơi với bạn, chơi đoàn kết với bạn.  
- Trẻ biết cầm bút tô màu bức tranh con cá heo và con vẹt theo yêu cầu của cô.

- Trẻ thể hiện được một số hành vi xã hội đơn giản qua hành vi giả bộ thông qua hoạt động chơi

- Trẻ biết xem tranh, lật giở tranh, gọi tên hình ảnh trong tranh. 

- Trẻ biết cách cầm bút tô màu vào con voi.

- Hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên, yêu quý các con vật.


 2. Chuẩn bị
- Hệ thống câu hỏi

- Tranh chuyện minh họa cho các câu truyện trong chủ đề.
- Tranh con gà con, gá trống con vịt, con ngỗng, con ngan, con lợn, các con vật sống trong rừng, dưới nước ...

- Đĩa có hình ảnh con gà con, gà trống, con vịt, con ngỗng, con ngan, lợn, các con vật sống trong rừng, dưới nước ...

- Lô tô các con vật gà con, gà trống,  con vịt, con ngỗng, con ngan, con lợn,các con vật sống trong rừng, dưới nước . ...

- Màu nước, khăn ướt lau tay.

- Đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, khăn lau. Giấy A4, bút sáp màu.
- Bộ xâu vòng hoa, các khối gỗ...

- 1 tranh mẫu của cô đã tô màu, 1 tranh của cô chưa tô màu.Vở tạo hình của trẻ vẽ cái áo của mẹ chưa tô màu, bút sáp màu đủ cho số trẻ.
- Bóng, búp bê cho trẻ  hoạt động
- Sắc xô, trống, phách đủ cho trẻ hoạt động.

 III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Hoạt động
	Tuần 1

Từ  15/12-19/12/2024
	Tuần 2

Từ  22/12-26/12/2024
	Tuần 3

Từ 29/12/2025- 02/1/2026
	Tuần 4
Từ  05/1-09/01/2026
	Lưu ý

	Chủ đề
	Một số loài chim
	Một số loài bò sát
	Một số loài thú
	Một số loài cá

	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Trước khi đón trẻ: 

+ Cô vệ sinh thông thoáng phòng học.

+ Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi cho trẻ.

- Trong khi đón trẻ: 

+ Đón trẻ vào lớp.

+ Trò chuyện với phụ huynh về: Tình hình trẻ ở lớp (Sức khoẻ, thói quen sinh hoạt của trẻ, nhắc nhở những quy định chung của nhà trẻ); Chủ đề đang thực hiện trong tuần và hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc, đồ chơi bé thích, những đồ chơi chuyển động được và đồ chơi lắp ghép.

+ Cho trẻ vào các góc chơi, Chơi với đồ chơi theo ý thích của bé. Cô gần gũi, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc. 

+ Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn.

- Sau khi đón trẻ: Hướng dẫn trẻ cất đồ vào nơi quy định và thực hiện các hoạt động tiếp theo.
	

	TD sáng
	- Tập với bài “Chú gà trống” (tập 2 lần)

+ ĐT1: Gà trống gáy: Hai tay để trên miệng nói “Ò ó o...”

+ ĐT2: Gà tìm bạn: Hai tay chống hông nghiêng sang trái, sang phải nói “Gà tìm bạn”.

+ ĐT3: Gà mổ thóc: Cúi xuông hai tay gõ vào đầu gối và nói “tốc tốc...”

+ ĐT4: Gà bới đất: Hai tay chống hông chân bới đất.
	

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	LVPTTC

VĐCB: Bò trườn qua vật cản
	LVPTTC

DDSK: Dạy trẻ một số thao tác rửa tay, lau mặt.
	LVPTTC

VĐCB: Đi bước vào các ô (KT 20-25cm).
	LVPTTC

DDSK: Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh một số vật dụng nguy hiểm
	

	
	3
	LVPTNT

Nhận biết và gọi tên một số con vật nuôi trong gia đình (gà trống, mái, vịt, ngan
	LVPTNT

Nhận biết: Một và nhiều
(Thực hiện sách bé LQVT trang 6) 
	LVPTNT

Nhận biết con voi, con khỉ
	LVPTNT

Nhận biết con cá, con tôm
HĐ chiều: Thực hiện sách bé LQVT trang 8,9) 
	

	
	4
	LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc

DH: “ Con gà trống”
TCAN: Ai đoán đúng.
	  LVPTTCKNXH-TM

Âm nhạc

VĐTN: “ Con gà trống”
NH: Rửa mặt như mèo.
	LVPTTCKNXH- TM

NH: 2con thằn lằn con
TCAN: Rồng rắn lên mây

	LVPTTCKNXH
Cách xử lý khi bị bạn lấy, phá đồ chơi
	

	
	5
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Nặn theo mẫu: Con giun cho gà vịt
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Dán tai thỏ
	
	LVPTTCKNXH-TM

Tạo hình: Tô màu con cá heo
(Thực hiện sách tạo hình trang 12)
	

	
	6
	LVPTNN

Thơ: Chú gà con
	 LVPTNN

Truyện: Chuyện về
 đôi bạn Chó và mèo
	 LVPTNN

Đồng dao: Con voi
	 LVPTNN

Truyện: Chú vịt xám
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Cây hạnh phúc
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.

- CTD: Chơi với ĐCNT, nước, vòng, bóng....
	- QSCMĐ: Cây cau cảnh
- TCVĐ: Bắt vịt con.
- CTD: Chơi với ĐCNT và bóng, vòng thể dục, phấn…
	- QSCMĐ: Cây hoa giấy

- TCVĐ: Chim mẹ chim con.

- CTD: Chơi  bóng, vòng, phấn
	QSCMĐ:  Cây đại
- TCVĐ: Chim mẹ chim con.

- CTD: Chơi với ĐCNT, lá, bóng, đất nặn.. 

	

	
	3
	- QSCMĐ: Thời tiết

- TCVĐ:  Gà  vào vườn rau

- CTD: Chơi với cầu trượt, vòng, bóng, lá cây
	- QSCMĐ: 

 Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Trời tối trời sang

- CTD: Chơi với phấn, bóng, lá cây.
	- QSCMĐ:

Cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.

- CTD: Chơi với ĐCNT, lá cây, bóng…
	QSCMĐ:

Cây phượng
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.

- CTD: Chơi với phấn, vòng, hột hạt, cầu trượt
	

	
	4
	- QSCMĐ: Làm thí nghiệm vật nổi vật chìm
- TCVĐ:  Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với ĐCNT, vòng, phấn, hột hạt
	- QSCMĐ:  Quan sát cây si
- TCVĐ: 

Gà trong vườn rau.

- CTD: Cho trẻ chơi với bóng, lá…
	- QSCMĐ: Quan sát cây dây leo.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- CTD: Chơi ĐCNT, hột hạt, nước, đất nặn...
	 QSCCĐ:  Cây hạnh phúc
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- CTD: Cho trẻ chơi bò, trườn, chiu qua cổng....
	

	
	5
	- QSCCĐ:   cây sống đời. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- CTD:  lá, bóng, vòng….. 
	- QSCCĐ:   Làm thí nghiệm bong bóng, xà phòng

- TCVĐ: tạo dáng các con vật

- CTD: Chơi với  lá, bóng, vòng…..
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- QSCCĐ:

Quan sát cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Chơi với lá, bóng, vòng.
	

	
	6
	- QSCCĐ:   Cây cau cảnh.

- TCVĐ: Bóng tròn to

- CTD: Chơi với phấn, bóng, lá cây, đồ chơi .
	- QSCCĐ:   Dạo chơi trong sân trường.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

- CTD: Chơi với ĐCNT, nước, hột hạt, phấn…
	- QSCCĐ:  cây hoa giấy
 - TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ

- CTD: Chơi với lá cây, phấn...
	- QSCCĐ:  Cây cau cảnh
 - TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ

- CTD: Chơi với lá cây, cát, đất nặn, vòng…
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	3
	HĐTT: Làm con trâu bằng lá cây.
	HĐTT: Lao động vệ sinh sân trường
	HĐTT: Đi tất
	HĐTT: Làm gà con bằng giấy.
	

	Hoạt động góc
	1. Góc bé thao tác vai: 
- Tuần 1: Bán hàng con vật, thức ăn cho con vịt, con gà
- Tuần 2: Bán hàng con vật, thức ăn cho con chó, con mèo...

- Tuần 3: Bán hàng con vật, thức ăn cho voi, khỉ... Bác sĩ thú y.

- Tuần 4: Bán hàng con vật, thức ăn cho cá, tôm, cua... Bác sĩ thú y.

a. Yêu cầu: Trẻ biết cách mua hàng và trả tiền cho người bán hàng, người bán thì biết đưa hàng cho người mua và nhận tiền từ người mua hàng.

b. Chuẩn bị: Quầy bán hàng, thức ăn cho vịt, gà, con ngan như: rau, ngô, củ, quả, làn, rổ, cá, tôm cua...

c. Cách chơi: Trẻ đóng làm người bán hàng, mời khách, cám ơn khách. Trẻ đóng làm người mua hàng, trả tiền, lấy hàng, chào người bán.
2. Góc HĐVĐV:
- Tuần 1: Xếp chuồng gà , xếp nhà, xâu vòng các con vật.

- Tuần 2: Xếp chuồng lợn , xếp nhà, xâu vòng các con vật.
- Tuần 3: Xếp đường đi, xếp chuồng voi, xâu vòng các con vật.
- Tuần 4: Xếp ao cá, xâu vòng các con vật.
a. Yêu cầu: Trẻ biết xếp sát cạnh liền kề tạo thành chuồng cho các con vật, xếp chồng thành ngôi nhà, biết cách xâu vòng.

b. Chuẩn bị: Khối gỗ, cây xanh, con gà, con vịt, con chim bồ câu, cá, lợn… (đồ chơi), bộ xâu vòng con vật.

c. Cách chơi: Xếp sát cạnh liền kề các khối gỗ tạo thành chuồng cho các con vật....
+ Xếp chồng 2- 3 khối vuông và tam giác tạo thành ngôi nhà.

+ Cách cầm dây xâu bằng tay phải, tay trái cầm con vật xâu qua lỗ và buộc sợi dây lại tạo thành cái vòng các con vật.

3. Góc nghệ thuật:
- Tuần 1: Nặn thức ăn cho con gà, con vịt…Tô màu con vật bé thích.

- Tuần 2: Nặn thức ăn cho con lợn, con mèo…Tô màu con vật bé thích.

- Tuần 3: Nặn thức ăn cho con khỉ, tô màu con vật bé thích ...

- Tuần 4: Nặn thức ăn cho con cá, con tôm. Tô màu con vật bé thích...

a. Yêu cầu: Trẻ  biết các thao tác nặn, biết cầm bút tô màu...

b. Chuẩn bị: Một số tranh vẽ về một số con vật sống trong gia đình chưa tô màu, đất nặn, bút sáp, giấy....

c. Cách chơi: Biết các thao tác nặn như làm mềm đất, chia đất, xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt tạo thành thức ăn cho con gà, con vịt…
+ Biết cầm bút bằng tay phải bằng ba đầu ngón tay và tô màu con vật bé thích không bị chờm ra ngoài.
4. Góc sách truyện: 
- Tuần 1: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về một số loài chim
- Tuần 2: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về một số loài bò sát

- Tuần 3: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về một số loài thú

 - Tuần 4: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về một số loài cá 
a. Yêu cầu: Trẻ biết ngồi lật giở tranh ảnh, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, cất tranh đúng nơi quy định.

b. Chuẩn bị: Tranh ảnh, truyện, lô tô, quyển vở sưu tầm về các một số con vật sống trong gia đình . 

c. Cách chơi: Lật giở tranh ảnh đúng quy định, gọi tên tranh, nói nội dung bức tranh, khi xem xong tranh cất tranh đúng nơi quy định
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Tổ chức cho trẻ ăn: Cô quan tâm động viên trẻ ăn hết xuất. Chú ý đến trẻ yếu, trẻ ăn chậm. 

- Sau khi ăn cho trẻ uống nước, vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ dậy cô cho trẻ vận động tại chỗ nhẹ nhàng, lau mặt và cho đi vệ sinh. 
	

	3. Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	1. Kể chuyện cho bé nghe “Qủa trứng”.

2. Chơi tập nu na nu nống

3. Chơi với các góc
	1. Kể chuyện cho bé nghe “Gà trống và vịt bầu”.

2. Chơi tập tầm vông

3. Chơi với các góc
	 1. Xây dựng chuồng voi

2. TC : Trời nắng, trời mưa

3. Chơi tự do 
	1. Hát: cá vàng bơi.

2. TC: Lấy các con vật theo yêu cầu của cô.

- Chơi tự do
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	1. HD trò chơi: Ô tô và chim sẻ

2. Xây dựng chuồng gà

3. Chơi tự do
	1. LQ bài hát: Con gà trống

2. Xây dựng chuồng lợn.

3. Chơi tự do ở các góc
	1. Ôn bài cũ: Nhận biết “Con voi, con khỉ”

2. T/c: Dung dăng dung dẻ.

3. Chơi tự do.
	1. HĐ chiều: Thực hiện sách bé LQVT trang 8,9) 
2. Xây dựng ao thả cá.

3. Chơi tự do
	

	
	4
	1. Ôn các bài thơ đã học

2. HD trò chơi: Gà vào vườn rau

3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ quan sát các con vật nuôi trong gia đình trên ti vi

2. Chơi “Cáo vào vườn rau”

3. Chơi tự do
	1. Hát các bài hát trong chủ đề

2. Trò chơi “Rồng rắn lên mây”

3. Chơi tự do
	1. Dạy trẻ mặc quần áo ấm…

2. Chơi trò chơi “ Cáo và thỏ”
3. Chơi tự do
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	1. T/c: Chi chi chành chành.

2. Chơi với đất nặn
3. Chơi tự do
	1. Xem tranh ảnh về Bác Hồ

2. T/c: Dung dăng dung dẻ.

3. Chơi tự do
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH


	1. Ôn các bài hát đã học

2.  T/c: Dung dăng dung dẻ.

3.  Chơi tự do
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



